
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 111/QĐ-PGDĐT Ba Đình, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên cốt cán 

tham gia hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Quyết định số 

2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời 

gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên; Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của Bộ GDĐT 

về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 1101/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 của Sở GDĐT Hà Nội 

về việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và Giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ngành GDĐT Hà Nội; Căn cứ Công văn hướng 

dẫn của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp Mầm 

non, Tiểu học, THCS; 

Thực hiện Công văn số 1665/UBND-GDĐT ngày 13/9/2022 của UBND quận 

Ba Đình về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Theo đề nghị của liên tịch Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ 

Phòng GDĐT năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm 

vụ của cán bộ quản lý cốt cán, Giáo viên cốt cán theo quy định tại các Thông tư của 

Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Theo sự 

phân công, điều động tham gia, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh 

đạo và chuyên viên Phòng GDĐT quận. 

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được ưu tiên xem xét trong công tác thi đua, 

khen thưởng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Hiệu trưởng trường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận 

Ba Đình và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận:                                                                                                    

- Sở Giáo dục và Đào tạo;        

- UBND quận;                      

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT quận; 

- Lưu VT.                                                                    

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận 



DANH SÁCH 

Đội ngũ cốt cán cấp Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2022-2023  

 (Kèm theo Quyết định số: 111/QĐ-PGDĐT ngày 07/10/2022 của Phòng GDĐT quận Ba Đình) 

 

I. CẤP MẦM NON 

TT Nội dung công việc Họ tên cốt cán 
Năm 

sinh 

Trình độ 

đào tạo 
Chức vụ Trường Mầm non 

1  
Hỗ trợ công tác thanh, kiểm tra; 

Sáng kiến kinh nghiệm 

Phạm Thanh Hoa 1974 Thạc sĩ Hiệu trưởng Số 3 

Trần Thị Thu Trang 1976 Đại học Phó Hiệu trưởng Số 8 

2  
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình GDMN 

Lê Thị Lộc 1976 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Số 3 

Trần Thị Hồng Loan 1976 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Số 10 

3  Hỗ trợ cập nhật cơ sở dữ liệu 

Cao Thị Mơ 1975 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Số 5 

Lý Phương Lan 1981 Đại học Phó Hiệu trưởng Số 7 

Nguyễn Thị Bảy 1990 Trung cấp Nhân viên y tế Số 8 

4  Hỗ trợ công tác KĐCL, CQG 
Bùi Thị Thu Hiền 1973 Đại học Hiệu trưởng Số 6 

Nguyễn Thị Thu Hiền 1977 Đại học Hiệu trưởng Tuổi Thơ 

5  Hỗ trợ công tác CNTT, truyền thông 
Phạm Hà Phương 1986 Đại học Giáo viên Số 10 

Phạm Thúy Hà 1983 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng 1/6 

6  
Hỗ trợ công tác học liệu, thiết bị dạy 

học 
Nguyễn Thị Phương 1980 

Trung cấp 
Nhân viên y tế Tuổi Thơ 

7  

Hỗ trợ công tác chăm sóc, nuôi 

dưỡng, chính sách mầm non, 

ANTT, TNTT 

Nguyễn Ánh Nguyệt 1975 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Sao Mai 

Nguyễn Thị Thu Trang 1978 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Mầm non A 

8  Hỗ trợ công tác PCGD-XMC Nguyễn Ngọc Huyền 1980 Đại học Phó Hiệu trưởng Thành Công 
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Phạm Thị Thùy 1991 Đại học Nhân viên Hoa Hồng 

9  
Hỗ trợ công tác Thi đua khen 

thưởng 
Nguyễn Thu Trang 

1983 Đại học 
Giáo viên 

Họa Mi 

 

I. CẤP TIỂU HỌC 

TT Nội dung công việc Họ tên cốt cán 
Năm 

sinh 

Trình độ 

đào tạo 
Chức vụ Trường tiểu học 

10  Hỗ trợ công tác thư viện cấp TH Nguyễn Thị Hải 1987 Cử nhân Nhân viên thư viện Hoàng Hoa Thám 

11  
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình GDPT 2018 
Phạm Minh Thảo 1974 Thạc sĩ Hiệu trưởng Nguyễn Tri Phương 

12  Hỗ trợ công tác KĐCL, CQG 
Đỗ Minh Thu 1981 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Thành Công A 

Nguyễn Ngọc Anh 1979 Đại học Phó Hiệu trưởng Thủ Lệ 

13  
Hỗ trợ xây dựng các báo cáo tổng 

hợp 
Trương Thị Hiền Hòa 1972 

Thạc sĩ 

QLGD 
Phó Hiệu trưởng Nghĩa Dũng 

14  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Tiếng Anh 

Hà Bích Hạnh 1980 Đại học Giáo viên Nguyễn Trung Trực 

Trần Thị Phương Dung 1979 Đại học Giáo viên Nghĩa Dũng 

15  

Hỗ trợ công tác chuyên môn môn 

Tin học, phần mềm, e-Learning, 

thống kê trực tuyến 

Nguyễn Thị Điệp 1987 
Thạc sĩ 

CNTT 
Giáo viên Nguyễn Trung Trực 

16  

Hỗ trợ xây dựng Kho học liệu điện 

tử; công tác viết tin, bài, xây dựng 

phim, video 

Lê Thị Duyên 1972 ĐHSP Giáo viên Hoàng Diệu 

17  Hỗ trợ xây dựng biểu bảng thống kê Nguyễn Thị Yến 1989 
Đại học 

CNTT 
Nhân viên văn thư Hoàng Diệu 

18  Hỗ trợ cập nhật cơ sở dữ liệu Kiều Thị Bích Nguyệt 1989 Đại học Nhân viên văn thư Kim Đồng 

19  Hỗ trợ công tác PCGD-XMC Đồng Thị Thu 1987 Đại học Nhân viên văn thư Thành Công B 
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20  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Toán, TNXH lớp 1 
Hoàng Thị Thanh Ngọc 1988 Thạc sĩ Giáo viên Hoàng Diệu 

21  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN Lớp 1 
Trần Thị Thu Hà 1986 Đại học Giáo viên Thành Công B 

22  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Toán, TNXH lớp 2 
Lê Thị Mai Quỳnh 1979 Đại học KTCM Ngọc Hà 

23  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN lớp 2 
Lê Thị Na Sa 1984 Thạc sĩ KTCM Nghĩa Dũng 

24  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Toán, Công nghệ lớp 3 
Trần Thị Hương Giang 1979 Thạc sĩ Giáo viên Thành Công B 

25  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Tiếng Việt lớp 3 
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1978 Đại học KTCM Kim Đồng 

26  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

TNXH, Đạo đức lớp 3 
Nguyễn Thị Đào 1983 Thạc sĩ 

G 

iáo viên 
Thành Công B 

27  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

HĐTN lớp 3 
Nguyễn Thu Hà 1977 Đại học KTCM Hoàng Diệu 

28  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Tiếng Việt, Lịch sử, Đạo đức Lớp 4 
Đỗ Thanh Hà 1982 Đại học KTCM Phan Chu Trinh 

29  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Toán, Địa lý, Khoa học lớp 4 
Trần Thị Bạch Diệp 1978 Đại học 

Giáo viên 
Việt Nam - Cuba 

30  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Toán, Khoa - Sử - Địa lớp 5 
Bùi Bích Phượng 1984 Thạc sĩ 

Giáo viên 
Kim Đồng 

31  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Tiếng Việt, Đạo đức lớp 5 
Bùi Thị Thanh Mai 1982 Đại học 

Giáo viên 
Hoàng Diệu 

32  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Âm nhạc 
Trương Thị Thùy Linh 1989 Đại học 

Giáo viên 
Việt Nam - Cuba 

33  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Mỹ thuật 
Nguyễn Thị Tú Anh 1973 Đại học 

Giáo viên 
Vạn Phúc 
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34  
Hỗ trợ công tác chuyên môn bộ môn 

Thể dục 
Lê Huy Hùng 1982 Đại học Giáo viên Ngọc Khánh 

 

III. CẤP THCS 

TT Nội dung công việc Họ tên cốt cán 
Năm 

sinh 

Trình độ 

đào tạo 
Chức vụ Trường THCS 

35  
Hỗ trợ xây dựng báo cáo Đề án, Kế 

hoạch, Chương trình, CNTT 
Nguyễn Quốc Dương 1983 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Nguyễn Công Trứ 

36  

Hỗ trợ xây dựng Báo cáo các tiến 

độ dự án Trường học hạnh phúc và 

công tác truyền thông toàn ngành  

Lê Hoàn Châu 1976 Thạc sĩ Hiệu trưởng Nguyễn Trãi 

37  
Hỗ trợ công tác an toàn, an ninh 

trường học 
Trần Thanh Việt 1978 Cử nhân Phó Hiệu trưởng Phan Chu Trinh 

38  
Hỗ trợ công tác thanh - kiểm tra, 

thi và tuyển sinh 

Ngô Thị Phượng 1973 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Thành Công 

Nguyễn Khánh Vân 1976 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tri Phương 

39  
Hỗ trợ công tác tổng hợp, thống kê 

các kỳ thi 
Phương Đức Việt 1967 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Hoàng Hoa Thám 

40  
Hỗ trợ công tác thống kê, xây dựng 

biểu bảng 
Phan Tuấn Anh 1991 Đại học Giáo viên Thăng Long 

41  Hỗ trợ công tác tài chính giáo dục Nguyễn Hồng Hạnh 1988 Cử nhân Kế toán Nguyễn Công Trứ 

42  

Hỗ trợ chuyên môn Tiếng Anh, 

triển khai các hoạt động liên kết 

giao lưu quốc tế, chương trình liên 

kết trong nhà trường 

Lê Thị Minh Huệ 1977 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng Mạc Đĩnh Chi 

43  

Hỗ trợ công tác biên tập, viết tin 

bài đăng tải trên Cổng TTĐT; Báo 

cáo công tác truyền thông 

Tạ Minh Tuân 1988 Đại học Giáo viên Phan Chu Trinh 

Nghiêm Hồng Nhung 1990 Cử nhân Tổng phụ trách Phan Chu Trinh 

44  Trần Thị Nga 1985 Thạc sĩ Giáo viên Thống Nhất 
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Các hoạt động trải nghiệm, 

HĐNGLL, giáo dục đạo đức học 

sinh 

Đặng Thị Tố Như 1976 Đại học Giáo viên Thành Công 

Trần Hà Phương 1981 Đại học Giáo viên Nguyễn Công Trứ 

45  

Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn KHTN; 

theo dõi thực hiện giáo dục STEM 

theo Đề án số 2021/ĐA-UBND về 

dạy học Toán, Khoa học và STEM 

chuẩn quốc tế 

Hoàng Thị Hương Quỳnh 1984 Thạc sĩ Nhóm trưởng Giảng Võ 

Nguyễn Thị Phượng 1988 Thạc sĩ Nhóm trưởng Giảng Võ 

Nguyễn Đình Thành 1997 Đại học Nhóm trưởng Phan Chu Trinh 

46  
Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Địa lý 

Bùi Thanh Vân 1974 Đại học Giáo viên Giảng Võ 

Lê Văn Yên 1990 Đại học Giáo viên Thăng Long 

Nguyễn Thu Thủy 1982 Đại học Giáo viên Hoàng Hoa Thám 

47  
Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn GDCD 

Nguyễn Thị Loan 1988 Đại học Giáo viên Thực Nghiệm 

Nguyễn Thu Hà 1980 Đại học Giáo viên Thành Công 

Mai Hồng Ân 1983 Đại học Giáo viên Ba Đình 

48  

Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn môn Hóa 

học, KHTN; theo dõi thực hiện phân 

môn Khoa học trong Đề án số 

2021/ĐA-UBND về dạy học Toán, 

Khoa học và STEM chuẩn quốc tế 

Lê Thị Phương Lan 1974 Thạc sĩ Tổ trưởng Thành Công 

Chu Thị Thanh Hương 1980 Thạc sĩ Tổ trưởng Nguyễn Tri Phuơng 

Vũ Đình Phương 1985 Tiến Sĩ Tổ trưởng Giảng Võ 

Vũ Thế Toàn 1984 Đại học Tổ trưởng Phan Chu Trinh 

Vương Thị Kim Thoa 1982 Đại học Tổ phó Hoàng Hoa Thám 

49  
Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Lịch sử 

Hà Minh Thắng 1992 Đại học Giáo viên Thăng Long 

Lê Thị Kim Ngân 1984 Thạc sĩ Giáo viên Phúc Xá 

Nguyễn Thị Thanh Hảo 1982 Cử nhân Giáo viên Giảng Võ 

50  
Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Ngữ văn 

Đỗ Thu Hương 1971 Thạc sĩ Tổ trưởng Phan Chu Trinh 

Đặng Thị Ngọc Hà 1976 Thạc sĩ Tổ trưởng Thăng Long 

Hoàng Tuệ Minh 1980 Thạc sĩ Tổ trưởng Giảng Võ 

Nguyễn Thị Huyền Hậu 1980 Thạc sĩ Giáo viên Nguyễn Tri Phương 
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Lê Thị Kim Phượng 1980 Đại học Giáo viên Thành Công 

Dương Thị Phương Thảo 1983 Đại học Giáo viên Mạc Đĩnh Chi 

51  

Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Sinh học, 

KHTN 

Dương Thuỳ Linh 1984 Đại học Tổ trưởng Ba Đình 

Đỗ Thị Hà 1975 Thạc sĩ Tổ phó Nguyễn Tri Phuơng 

Trần Thị Thu Hằng 1970 Đại học Tổ trưởng Giảng Võ 

Lê Quyết Tiến 1991 Đại học Tổ phó Mạc Đĩnh Chi 

Phạm Thị Ánh Tuyết 1985 Đại học Nhóm trưởng Thăng Long 

Nguyễn Trọng Phúc 1991 Đại học Nhóm trưởng Phan Chu Trinh 

52  

Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Tiếng Anh; 

theo dõi thực hiện Đề án số 

2022/ĐA-UBND về triển khai dạy 

học Tiếng Anh chuẩn quốc tế. 

Phạm Thu Trà 1995 Thạc sĩ Giáo viên Phan Chu Trinh 

Nguyễn Ngọc Anh 1986 Thạc sĩ Giáo viên Giảng Võ 

Trần Thị Thu Hiền 1978  Giáo viên Giảng Võ 

Nguyễn Thị Mai Hương 1992 Cử nhân 
Giáo viên 

Nguyễn Tri Phương 

53  
Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Tin học 

Ngô Thanh Hà 1976 Đại học Giáo viên Giảng Võ 

Nguyễn Phương Lan 1978 Đại học Nhóm trưởng Nguyễn Tri Phuơng 

Lương Bích Hường 1973 Đại học Giáo viên Ba Đình 

54  

Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Toán; theo 

dõi thực hiện phân môn Toán theo 

Đề án số 2021/ĐA-UBND về dạy 

học Toán, Khoa học và STEM 

chuẩn quốc tế  

Nguyễn Thị Mai Anh 1982 Đại học Tổ trưởng Ba Đình 

Tôn Thị Thúy Diệu 1983 Đại học Tổ trưởng Nguyễn Tri Phương 

Hoàng Thị Thanh Mai 1973 Đại học Tổ trưởng Phan Chu Trinh 

Đào Hữu Sơn 1982 Cử nhân Tổ trưởng Thăng Long 

Lê Thị Hương 1982 Thạc Sỹ Nhóm trưởng Giảng Võ 

55  Hỗ trợ công tác thể dục thể thao Trần Thị Tuyết Hạnh 1974 Đại học Tổ trưởng Giảng Võ 

56  Hỗ trợ công tác thư viện cấp THCS Kiều Thu Trang 1990 Cao đẳng Nhân viên thư viện Nguyễn Trãi 

57  
Hỗ trợ triển khai môn Công Nghệ 

lớp 6, lớp 7 
Nguyễn Hà Kiều Oanh 1988 Đại học 

Giáo viên 
Thăng Long 

58  
Hỗ trợ triển khai môn Công Nghệ 

lớp 8, lớp 9 
Hoàng Ngọc Khánh 1988 Cử nhân 

Giáo viên 
Thăng Long 
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59  
Hỗ trợ triển khai môn Vật Lý lớp 

8, lớp 9 
Nguyễn Thị Hoàng 1981 Cử nhân Tổ trưởng Phúc Xá 

60  Hỗ trợ công tác văn nghệ Nguyễn Thị Phương Lan 1992 Thạc sỹ Giáo viên Giảng Võ 

61  

Triển khai hoạt động Xã hội học 

tập, Trung tâm học tập cộng đồng, 

PCGD và XMC 

Trần Thị Tố Uyên 1981 Cử nhân Nhóm trưởng Hoàng Hoa Thám 

62  
Kiểm tra chuyên đề, tham gia hoạt 

động chuyên môn môn Mỹ thuật 
Nguyễn Minh Thúy 1375 Cử nhân Tổ trưởng Phan Chu Trinh 
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